
 

 

  

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NGỪNG NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN 
ĐẦU DO VƯỢT SỐ LƯỢNG THẺ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 

(Kể từ ngày 01/10/2018) 

Trừ các trường hợp được quy định tại Văn bản số 4389/BHXH-CST 

STT Mã KCB Tên Bệnh viện hoặc Cơ sở KCB 

I Quận Ba Đình 

1 01003 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 

2 01015 Bệnh viện 354/TCHC 

II Quận Hoàn Kiếm 

1 01005 Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba 

IV Quận Long Biên 

1 01025 Bệnh viện đa khoa Đức Giang 

2 01092 PKĐK trung tâm (TTYT quận Long Biên) 

V Quận Cầu Giấy 

1 01043 
Bệnh viện 198 (Bộ Công An) 

 

VI Quận Đống Đa 

 

1 01004 Bệnh viện ĐK Đống Đa 

2 01010 Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương 

3 01912 Bệnh viện Châm cứu Trung ương 

VII Quận Hai Bà Trưng 

1 01014 Bệnh viện trung ương quân đội 108 

VIII Quận Hoàng Mai 

1 01009 Bệnh viện Bưu điện 

2 01030 PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) 

IX Quận Thanh Xuân 

1 01055 Bệnh viện  Xây dựng 



 

 

XI Huyện Đông Anh 

1 01031 Bệnh viện đa khoa Đông Anh 

XII Huyện Gia Lâm 

1 01026 PKĐK Yên Viên (TTYT huyện Gia Lâm) 

2 01160 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm 

XIV Huyện Thanh Trì 

1 01029 Bệnh viện đa khoa Thanh Trì 

XV Quận Hà Đông 

1 01016 Bệnh viện 103 

2 01041 BV ĐK tư nhân 16A Hà Đông (Cty TNHH 1TV 16A) 

3 01060 Bệnh viện Tuệ Tĩnh 

4 01832 PKĐK KV Trung tâm  (TTYT q. Hà Đông) 

XVI Thị xã Sơn Tây 

1 01819 Bệnh viện 105 

2 01831 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 

XVII Huyện Ba Vì 

1 01822 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì 

XVIII Huyện Phúc Thọ 

1 01826 Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ 

XIX Huyện Đan Phượng 

1 01820 Bệnh viện  đa khoa huyện Đan Phượng 

XX Huyện Hoài Đức 

1 01824 Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức 

XXI Huyện Quốc Oai 



 

 

1 01827 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai 

XXII Huyện Thạch Thất 

1 01828 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất 

XXIII Huyện Chương Mỹ 

1 01823 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ 

XXIV Huyện Thanh Oai 

1 01829 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai 

XXV Huyện Thường Tín 

1 01830 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín 

XXVI Huyện Phú Xuyên 

1 01821 Bệnh viện  đa khoa huyện Phú Xuyên 

XXVII Huyện Ứng Hòa 

1 01817 Bệnh viện đa khoa Vân Đình 

XXIX Huyện Mê Linh 

1 01099 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh 

2 01971 Khoa khám bệnh cơ sở 2 – BV Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

 


